
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SATTP-CP 

V/v báo cáo thực trạng quản lý sản 

phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ 

đến 36 tháng tuổi  
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 20242021 

 

Kính gửi: Cục An toàn thực phẩm 

 

Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Sở An toàn thực 

phẩm) nhận được công văn số 2035/ATTP-SP ngày 16 tháng 8 năm 2024 của 

Cục An toàn thực phẩm để đánh giá, tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ 

đến 36 tháng tuổi theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành; 

Sữa và các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dưới dạng bột hoặc dạng 

lỏng có công bố sử dụng cho trẻ em dưới 06 tuổi nhưng không theo quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành. Về việc này, Sở An toàn thực phẩm báo 

cáo như sau:  

- Qua rà soát dữ liệu từ năm 2018 đến năm tháng 7/2024, Sở An toàn thực 

phẩm tiếp nhận hồ sơ đối với các sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ 

đến 36 tháng tuổi theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành là 

1288 hồ sơ; Sữa và các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dưới dạng 

bột hoặc dạng lỏng có công bố sử dụng cho trẻ em dưới 06 tuổi nhưng không 

theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành là 388 hồ sơ. (Đính kèm 

danh sách các sản phẩm) 

1. Việc quản lý các sản phẩm nêu theo quy định pháp luật hiện hành có 

những khó khăn, vướng mắc như sau: 

Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 

tháng tuổi phải thực hiện đăng ký công bố nhưng chưa có giải thích từ ngữ cho 

loại sản phẩm này. Thực tiễn đang vận dụng Khoản 1 Điều 2 Nghị định 

100/2014/NĐ-CP giải thích “Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ là sản 

phẩm sữa thay thế sữa mẹ và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 

24 tháng tuổi được sản xuất theo phương thức công nghiệp, bảo đảm tiêu chuẩn 

theo quy định, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng theo từng giai đoạn phát triển 

hay tình trạng sinh lý đặc biệt của trẻ nhỏ” để xác định nhóm sản phẩm dinh 

dưỡng cho trẻ đến 36 tháng tuổi nên gặp nhiều khó khăn. 

Đối với trường hợp các sản phẩm thực hiện đăng ký công bố nhưng chưa 

có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các quy định hiện hành chưa quy định cụ thể, 

cơ sở thực hiện đăng ký công bố theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Tuy nhiên, cơ 

quan quản lý không có căn cứ để xem xét các chỉ tiêu an toàn theo tiêu chuẩn 
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nhà sản xuất như thế nào là phù hợp (có tình trạng tiêu chuẩn nhà sản xuất chỉ 

công bố 01 hoặc 02 chỉ tiêu an toàn, có hoặc không có các chỉ tiêu kim loại 

nặng, độc tố nấm men-nấm mốc, vi sinh vật,…). 

Đối với trường hợp các sản phẩm thực hiện đăng ký công bố có quy chuẩn 

nhưng chỉ xét chỉ tiêu an toàn không xét chỉ tiêu dinh dưỡng nhưng thực tế giá 

trị dinh dưỡng của sản phẩm không đáp ứng được quy chuẩn kỹ thuật như vậy 

sản phẩm đó có phù hợp để tiếp nhận theo quy chuẩn không. 

Trường hợp hàng nhập khẩu, nhãn gốc sản phẩm có đối tượng sử dụng ở độ 

tuổi nằm ngoài quy chuẩn của Việt Nam (ví dụ: nhãn gốc: 04 tháng tuổi, quy 

chuẩn kỹ thuật Việt nam: 06 tháng tuổi), vậy nếu thực hiện đăng ký công bố sản 

phẩm đó kê khai đối tượng sử dụng như thế nào.   

2. Từ những khó khăn, vướng mắc nêu trên, Sở An toàn thực phẩm đề xuất 

một số kiến nghị như sau: 

2.1. Có giải thích chi tiết, cụ thể sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 36 tháng 

tuổi để làm căn cứ xác định nhóm sản phẩm. 

2.2. Điều 7: Đăng ký công bố sản phẩm  

- Đối với những sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đề nghị bổ 

sung thành phần hồ sơ là “bản tiêu chuẩn sản phẩm” do nhà sản xuất xây dựng 

(áp dụng cho trường hợp nhà sản xuất tự xây dựng) đồng thời quy định rõ 

những nội dung tối thiểu phải có đối với bản tiêu chuẩn sản phẩm (Lý do đề 

nghị: hiện nay do quy định không ghi rõ phải bắt buộc xây dựng tiêu chuẩn sản 

phẩm, do đó một số cơ sở không xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm/ không cung cấp 

cụ thể thông tin về tiêu chuẩn sản phẩm (các chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an 

toàn) đối với các sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, do đó không 

có cơ sở để thực hiện kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu với kết quả kiểm nghiệm 

khi thực hiện hậu kiểm, thanh kiểm tra về sản phẩm.  

2.3. Khoản 3 Điều 8:  

“Trong trường hợp không đồng ý với hồ sơ công bố sản phẩm của tổ chức, 

cá nhân hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản 

nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ 

được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 01 lần. 

 Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ 

sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. Sau 90 

ngày làm việc kể từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá 

nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị”. 

- Hướng dẫn rõ sau khi cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản yêu cầu sửa đổi 

bổ sung nhưng vẫn chưa đạt theo quy định thì hướng giải quyết những hồ sơ 

chưa đạt này như thế nào. 

2.4. Khoản 4 Điều 3: “Bằng chứng khoa học là các thông tin, tài liệu khoa 

học từ các công trình nghiên cứu khoa học được cơ quan quản lý nhà nước có 
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thẩm quyền về nghiên cứu khoa học nghiệm thu hoặc được các tạp chí khoa học 

trong, ngoài nước công bố hoặc tài liệu về y học cổ truyền, cây thuốc, vị thuốc 

được công bố trên các ấn bản khoa học”. 

Hướng dẫn cách xác định thế nào là tạp chí khoa học, ấn bản khoa học, đặc 

biệt là các tạp chí, ấn bản khoa học có nguồn gốc từ nước ngoài. 

2.5. Xem xét ban hành đầy đủ QCVN, TCVN cho sản phẩm/nhóm sản 

phẩm thực phẩm để cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện việc tự công bố/đăng 

ký công bố sản phẩm và việc quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được 

thống nhất. 

2.6. Xem xét bổ sung quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất 

trong nước và thực phẩm nhập khẩu để thống nhất trong việc quản lý chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa; quy định cụ thể hàng giả, hàng kém chất lượng là thực 

phẩm để làm căn cứ thực hiện việc tự công bố/đăng ký công bố, hậu kiểm, kiểm 

tra, giám sát chất lượng sản phẩm thực phẩm./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc SATTP; 

- Lưu: VT, CP (HTNM.03b). 

KT. GIÁM ĐỐC  
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Lê Minh Hải 
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